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Câu 1: Trong các oxit sau đây: SO3​,CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3, MgO. Oxit nào tác dụng được với nước. Viết PTHH.
Đáp án: 
SO3+ H2O -> H2SO4
Na2O+ H2O -> 2NaOH

CaO + H2O -> Ca(OH)2
CO2 + H2O -> H2CO3
Câu 2: Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?
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NaOH

1. 4Na+ O2 -> 2Na2O
2. Na2O+ H2O -> 2NaOH

b/ P   
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H3PO4         
          1.     4P+ 5O2 -> 2P2O5
          2.    P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4
c/   KMnO4 
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 H2O 
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 KOH      
1.  2KMnO4 
[image: image9.wmf]¾¾®

 O2 + K2MnO4 + MnO2
2. O2 + 2Cu
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 2CuO
3. CuO+ H2 
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 Cu+ H2O
4. H2O + K2O
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 2KOH   
d/    CaCO3 
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 CaO 
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 Ca(OH)2 
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 CaCO3   
       CaCO3 
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 CaO + CO2
        CaO + H2O
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 Ca(OH)2   
       Ca(OH)2 + CO2
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 CaCO3 + H2O                        

Câu 3: Cho các CTHH sau: Al2O3, SO3, CO2, CuO, H2SO4, KOH, Ba(OH)2, ZnSO4, Na2SO4, NaHCO3, K2HPO4, Ca(HSO4)2, H3PO4, CaCl2. Hãy cho biết mỗi chất trên thuộc loại hợp chất nào? Gọi tên từng hợp chất.
	· Oxit: Al2O3: nhôm oxit

SO3: lưu huỳnh trioxit

CO2: cacbon đioxit

CuO: đồng (II) oxit
· Axit: H2SO4: axit sunfuric
                  H3PO4: axit photphoric
	· Bazơ: Kali hidroxit

                    Ba(OH)2: bari hidroxit

· Muối: ZnSO4: kẽm sunfat
                    Na2SO4: natri sunfat

                    NaHCO3: natri hidrocacbonat

                  K2HPO4: kali hidrocacbonat

                 Ca(HSO4)2: canxi hidrosunfat

                  CaCl2: canxi clorua


Câu 4: Nêu tính chất vật lí, tính chất hóa học của oxi, hidro, nước.  viết pthh minh họa (sgk/ 81; 105, 121)
Câu 5: Cho biết nguyên liệu, nguyên tắc điều chế khí oxi, hidro trong phòng thí nghiệm. Viết các PTHH minh họa ( sgk/ 92,114)
	Câu 7: Sơ đồ bên dùng để điều chế khí nào? Xác định các chất X, Y, Z ( có thể có) trong mỗi sơ đồ. Viết PTHH điều chế mỗi chất khí đó.
Khi thu khí X và Y bằng phương pháp dời chỗ không khí, cần lưu ý điều gì?
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 Hb.


Đáp án: * Hình a: - X: KMnO4, KClO3


    Y: O2 
     + PTHH: 2KMnO4 
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 O2 + K2MnO4 + MnO2
                             2KClO3 
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 2KCl + 3O2

     + Thu khí O2: miệng bình hướng lên trên do khí oxi nặng hơn không khí. 

                   *Hình b: X: khí H2
                                  Y: HCl

                                   Z: Zn

                   +PTHH: 2HCl+ Zn -> ZnCl2 + H2
                  + Thu khí H2: miệng bình úp xuống do khí hidro nhẹ hơn không khí. 

BÀI TOÁN:

Bài 1. Cho 19,5g Zn tác dụng với dung dịch axitsunfuric loãng.

         a) Tính khối lượng kẽm sunfat thu được sau phản ứng.

b) Tính thể tích khí Hiđro thu được ở (đktc).

c) Nếu dùng toàn bộ lượng hiđrô bay ra ở trên đem khử 16g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư? dư bao nhiêu gam?
Đáp án: nZn= 19,5: 65= 0,3 (mol)

PTHH: Zn+ H2SO4 -> ZnSO4 + H2
           0,3                     0,3         0,3 (mol)
mZnSO4= 0,3.161= 48,3 ( g)

b. VH2= 0,3.22,4= 6,72 (lít)

c. nCuO= 16: 80= 0,2 (mol)

                PTHH: CuO + H2 
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 Cu + H2O

Trước phản ứng:  0,2      0,3            0        (mol)

Trong phản ứng:  0,2      0,2            0,2    ( mol)

Sau phản ứng:       0       0,1             0,2     (mol)

Sau phản ứng H2 dư

VH2(dư) = 0,1 x 2= 0,2 (g)
Bài 2: Cho 200 g dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa hết với 100 g dung dịch HCl . Tính:

a) Nồng độ muối thu được sau phản ứng?.

b) Tính nồng độ axit HCl . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn?.
Đáp án: 

a. mNaOH= 200.20%= 40 (g)

                   nNaOH= 40:40= 1(mol)

                  PTHH: NaOH+ HCl -> NaCl + H2O

                                   1            1           1               (mol)


mdd sau phản ứng= 200+ 100= 300 (g)

mNaCl= 58,5.1= 58,5 (g)


C%NaCl= (58,5: 300).100%= 19,5%


mHCl= 36,5.1= 36,5 (g)


C%HCl= (36,5: 100) .100%= 36,5%

Bài 3: Cho 22,4 lit khí hiđro tác dung với 16,8 lit khí oxi . Tính khối nước thu được. ( Thể tích các khí đo ở đktc).

Bài 4: Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao

a) Tính số gam đồng kim loại thu được?

b) Tính  thể tích khí H2 (đktc) cần dùng?

Bài 5: Ở 20o C, khi hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó ?
Đáp án: độ tan của KNO3 ở 200= (60.100): 190= 31,58(g)
Bài 6: Tính nồng độ % của dung dịch khi hòa tan 5 gam NaCl vào 120 gam nước.
Đáp án: mdd muối = 120+5= 125 (g)

C%NaCl= (5: 125).100%= 4%

Bài 7: Tính nồng độ mol của dd khi hòa tan 16 gam NaOH vào nước để được 200 ml dd
Đáp án: đổi 200ml= 0,2 lít

nNaOH= 16: 40= 0,4 (mol)

CMNaOH= 0,4:0,2= 2M
----------------HẾT-------------
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